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CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 

NAM NỮ 

1 Cao Thị Thạnh Em   x 321372456 2/5/2012 CA. Bến Tre Mỹ Chánh, Ba Tri, BT Đạt 

2 Đỗ Hoàng Tú x   321231544 30/9/2019 CA. Bến Tre Mỹ Nhơn, Ba Tri, BT Đạt 

3 Nguyễn Văn Tú x   215231235 15/2/2017 CA. Bình Định Hoài Nhơn, Bình Định Đạt 

4 Nguyễn Cao Trí x   320603382 21/5/2014 CA. Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre không đạt 

5 Ngô Thị Kim Loan   x 321068665 2/1/2013 CA. Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre không đạt 

6 Ngô Thanh Lợi x   321602161 3/8/2015 CA. Bến Tre phường 8, TP. Bến Tre không đạt 

7 Trần Thị Thu Hà   x 320767922 23/3/2006 CA. Bến Tre phường 8, TP. Bến Tre Đạt 

8 Ngô Thị Cẩm Tú   x 321411257 21/3/2007 CA. Bến Tre phường 8, TP. Bến Tre Đạt 

9 Nguyễn Thị Ngọc Thuận   x 321068370 2/1/2013 CA. Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

10 Nguyễn Thị Sáng   x 320645368 28/8/2015 CA. Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

11 Hà Thị Thắm   x 320688387 3/5/2006 CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

12 Trần Văn Hùng x   320610874 24/6/2009 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT Đạt 

13 Trần Thị Thúy   x 321441424 24/10/2007 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT không thi 



14 Lê Thị Diễm Hương   x 321441311 25/11/2019 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT không đạt 

15 Tạ Thị Kim Nhiên   x 321200866 5/12/2016 CA. Bến Tre Thành Thới A, MCN, BT Đạt 

16 Phan Kim Quỳnh   x 321708287 8/4/2019 CA. Bến Tre An Thủy, Ba Tri, BT Đạt 

17 Nguyễn Ngọc Thảo   x 321575033 6/3/2015 CA. Bến Tre Lương Quới, Giồng Trôm, BT Đạt 

18 Diệp Trí Hưng x   321111679 26/12/2011 CA. Bến Tre Phong Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

19 DIỆP MINH  TUYỀN     321583404 25/10/2012 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

20 
LÊ THANH  TUẤN 

    
331846247 18/12/2017 

CA. Vĩnh Long Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh 

Long 
Đạt 

21 
NGUYỄN PHẠM TUYẾT 

LINH 
    

321588797 3/12/2013 

CA. Bến Tre 

Phú Hưng, TP Bến Tre, Bến Tre 
Đạt 

22 
NGUYỄN THỊ THẢO 

NGUYÊN 
    

334905415 6/2/2018 CA. Trà Vinh Càng Long, Trà Vinh 
không thi 

23 NGUYỄN KHANG  NHI     321341412 28/08/2017 
CA. Bến Tre 

Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

24 LÊ VĂN  TRƯƠNG     321357828 18/02/2014 
CA. Bến Tre 

Phú Hưng, Bến Tre không thi 

25 NGUYỄN HOÀNG  LINH     321601530 27/02/2018 
CA. Bến Tre 

Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

26 KIỀU QUY  TRỌNG     321535351 31/01/2018 
CA. Bến Tre 

Phú Tân, TP Bến Tre, Bến Tre Đạt 

27 ĐẶNG QUỐC  THÁI     321358818 8/6/2017 
CA. Bến Tre 

Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre không thi 

28 LÊ VƯƠNG  BẢO x   321733166 12/3/2019 
CA. Bến Tre 

Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam, BT Đạt 

29 NGUYỄN THIỆN  PHÚC     321762361 29/10/2014 CA. Bến Tre Phú Mỹ, Mỏ Cày Bắc , Bến Tre Đạt 

30 
LÊ MINH  ĐĂNG     321720723 2/9/2013 

CA. Bến Tre Vang Quới Tây, Bình Đại, Bến 

Tre 
Đạt 

31 PHẠM NGỌC  HÂN     321616237 14/08/2017 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre không đạt 

32 CAO MINH  TRÍ x   321447109 24/12/2018 CA. Bến Tre Tân Hưng, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

33 PHAN KIM QUYÊN     321758111 13/07/2016 CA. Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

34 
HUỲNH THỊ CẨM  

NHUNG     321347234 3/7/2014 

CA. Bến Tre 

Sơn Hòa, Châu Thành, Bến Tre 
Đạt 



35 BÙI BÍCH NGỌC   x 321716120 24/06/2016 CA. Bến Tre Hưng Nhượng, Giồng Trôm, BT Đạt 

36 ĐOÀN THỊ MỘNG  TRINH     321392311 13/06/2006 CA. Bến Tre Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre không đạt 

37 NGUYỄN NHỨT TÂM x   321112286 28/10/2019 CA. Bến Tre An Khánh, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

38 PHẠM QUỐC  DUY     321726696 27/06/2016 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại ,Bến Tre Đạt 

39 NGUYỄN MINH  ĐIỀN     321223279 2/8/2018 CA. Bến Tre Phú Khánh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

40 VÕ VĂN HOÀI  LỘC     321715514 26/05/2016 CA. Bến Tre TT Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

41 
VÕ VĂN HOÀI  THƯƠNG     321718717 2/8/2017 

CA. Bến Tre Châu Thành, Giồng Trôm, Bến 

Tre 
Đạt 

42 TRẦN TẤN  BÌNH     321557056 18/07/2017 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

43 
PHẠM THỊ THẢO 

NGUYÊN   x 321429460 10/11/2017 

CA. Bến Tre 

Tam Hiệp, Bình Đại, Bến Tre 
Đạt 

44 NGUYỄN KHÁNH  LINH     321563224 16/04/2012 CA. Bến Tre An Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

45 NGÔ VĂN  NHANH     321514351 4/8/2011 CA. Bến Tre Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

46 Nguyễn Thị Giàu   x 301601311 10/04/2012 CA. Long An 

  

Đạt 

47 Tô Kim Ngân   x 321783832 13/05/2017 CA. Bến Tre Đạt 

48 Nguyễn Thị Huyền Trân   x 321723139 06/08/2014 CA. Bến Tre Đạt 

49 Nguyễn Thị Kim Thoại   x 321586965 09/03/2018 CA. Bến Tre không thi 

50 Võ Thị Nguyễn Thi   x 321469106 28/08/2008 CA. Bến Tre Đạt 

51 Trà Thị Thuỳ Nhung   x 321724028 18/05/2015 CA. Bến Tre Đạt 

52 Bùi Lê Bảo Việt x   321595239 13/08/2014 CA. Bến Tre Đạt 

53 Nguyễn Phi Yến   x 321724615 20/07/2015 CA. Bến Tre Đạt 

54 Huỳnh Thị Kim Thúy   x 321345887 08/08/2019 CA. Bến Tre Đạt 

55 Phạm Thành Hoà x   321724500 20/07/2015 CA. Bến Tre không thi 

56 Lê Trương Thị Huỳnh Như   x 321728045 17/11/2016 CA. Bến Tre Đạt 

57 Nguyễn Ngọc Phong x   321354576 12/05/2008 CA. Bến Tre Đạt 



58 Tống Nguyễn Bảo Ngọc   x 321722003 27/02/2017 CA. Bến Tre Đạt 

59 Ngô Thị Thanh Phương   x 321533311 28/06/2017 CA. Bến Tre không thi 

60 Trần Thị Như Muội   x 321812412 24/07/2018 CA. Bến Tre Đạt 

61 Đỗ Thị Thuỳ Dương   x 321724239 02/07/2015 CA. Bến Tre Đạt 

62 Dương Văn Thới x   321512679 16/04/2010 CA. Bến Tre Đạt 

63 Trần Tấn Phước x   321573157 01/08/2012 CA. Bến Tre Đạt 

64 Võ Trọng Nhân x   321581373 12/09/2012 CA. Bến Tre Đạt 

65 Đào Thị Hồng Thủy   x 321440760 10/18/2007 CA. Bến Tre Đạt 

66 Võ Thị Bé Tám   x 321555360 21/10/2111 CA. Bến Tre Đạt 

67 Bùi Thị Thanh Hồng   x 321522875 14/8/2010 CA. Bến Tre Đạt 

68 Nguyễn Thị Diễm My   x 321591635 12/08/2013 CA. Bến Tre Đạt 

69 Nguyễn Hoàng Tấn x   321558180 14/11/2016 CA. Bến Tre Đạt 

70 Bùi Lê Anh Thư   x 321504230 17/11/2015 CA. Bến Tre không thi 

71 Nguyễn Thành Sang x   321493060 05/06/2017 CA. Bến Tre Đạt 

72 Lê Minh Trung x   321607320 11/6/2016 CA. Bến Tre Đạt 

73 Đoàn Minh Cường x   321532800 23/03/2017 CA. Bến Tre không đạt 

74 Trương Chí Thiện x   321527278 21/02/2018 CA. Bến Tre không thi 

75 Đoàn Minh Cường x   321532800 23/3/2017 CA. Bến Tre không thi 

76 Nguyễn Quang Thái x   321455099 8/21/2015 CA. Bến Tre Đạt 

77 Nguyễn Minh Trí x   321570246 07/03/2017 CA. Bến Tre không thi 

78 Phan Thị Diễm Hương   x 321460435 5/8/2019 CA. Bến Tre không thi 

79 Nguyễn Thị Nhi x   321604802 05/02/2016 CA. Bến Tre Đạt 

80 Nguyễn Trần Ngọc Duyên   x 321442406 25/10/2007 CA. Bến Tre không thi 

81 Phạm Thị Ngọc Tuyền   x 834404068 02/11/2016 CA. Bến Tre không thi 



82 Lê Thị Huyền Trang   x 321748057 09/01/2018 CA. Bến Tre Đạt 

83 Trần Thị Thu Thảo   
x 

916467532 16/04/2015 
CA.Bình 

Thuận 
không thi 

84 Trần Ngọc Thiên Hương   x 321744254 8/5/2015 CA. Bến Tre không thi 

85 Nguyễn Phước Toàn x   321546989 05/05/2014 CA. Bến Tre Đạt 

86 Nguyễn Thị Bích Trân   x 321453167 13/3/2015 CA. Bến Tre Đạt 

87 Nguyễn Thị Kim Quyền   x 321356498 30/6/2005 CA. Bến Tre Đạt 

88 Phạm Thị Mỹ Duyên   x 321742674 07/09/2018 CA. Bến Tre Đạt 

89 Phan Thị Thúy Mai   x 321439125 06-10-2007 CA. Bến Tre Đạt 

90 Huỳnh Lê Anh Thy   x 321511001 05/03/2010 CA. Bến Tre Đạt 

91 Võ Ngọc Hân   x 321577050 12/03/2018 CA. Bến Tre không thi 

92 Võ Thị Trang Đài   x 321417665 19/04/2007 CA. Bến Tre Đạt 

93 Ngô Thị Thúy Vy   x 321712520 12/8/2014 CA. Bến Tre Đạt 

94 Bùi Ngọc Hiếu   x 321546902 18/7/2011 CA. Bến Tre Đạt 

95 Trần Hoàng Diễm Kha   x 321745781 26/06/2016 CA. Bến Tre Đạt 

96 Nguyễn Lê Thanh Trước x   321573749 01/10/2014 CA. Bến Tre Đạt 

97 Trương Thị Hương Lan   x 321763185 01/7/2015 CA. Bến Tre Đạt 

98 Nguyễn Lý Hậu x   321745028 22/08/2016 CA. Bến Tre Đạt 

99 Nguyễn Mai Kim Ngân   x 321732072 12/09/2013 CA. Bến Tre Đạt 

100 Huỳnh Anh Khoa x   321736862 08/07/2016 CA. Bến Tre Đạt 

101 Trần Thị Hồng Diễm   x 321477069 6/4/2009 CA. Bến Tre Đạt 

102 Bùi Thị Ánh Thư   x 321757635 22/06/2016 CA. Bến Tre không thi 

103 Đào Tường Vy   x 321757204 14/06/2016 CA. Bến Tre Đạt 

104 Nguyễn Thị Trinh   x 321528969 17/09/2010 CA. Bến Tre không thi 



105 Trần Thị Kim Thoa   x 321457631 26/9/2014 CA. Bến Tre không thi 

106 Cao Bích Rem   x 321757115 13/6/2016 CA. Bến Tre Đạt 

107 Nguyễn Thị Trúc Lệ   x 321753916 30/9/2014 CA. Bến Tre Đạt 

108 Nguyễn Thị Kim Liên   x 321759063 04/03/2019 CA. Bến Tre Đạt 

109 Đặng Thị Thúy Duy   x 321758012 11/7/2016 CA. Bến Tre Đạt 

110 Nguyễn Thị Huyền   x 321483816 25/11/2014 CA. Bến Tre Đạt 

111 Phạm Thị Pan Tinl   x 321248403 25/02/2015 CA. Bến Tre Đạt 

112 Ngô Thị Thúy Duy   x 321751978 04/11/2013 CA. Bến Tre Đạt 

113 Nguyễn Thị Ngọc Trân   x 321753472 17/09/2014 CA. Bến Tre Đạt 

114 Châu Đức Muôn x   352105770 27/08/2013 CA. An Giang không thi 

115 Đặng Lan Hương   x 320143558 7/3/2016 CA. Bến Tre Thị trấn Mỏ Cày, MCN, BT không đạt 

 


